
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 (Điều chỉnh và bổ sung) 

    
  

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang   

2. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang   

3. Thời gian hoạt động của cơ sở KB,CB: 24/24 giờ theo quy định của pháp luật   

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT 
Họ và 

tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Sốchứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

kí hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng 

ký 

hành 

nghề 

tại cơ 

sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu 

có) 

Ghi chú 

1 

Nghiêm 

Tam 

Dương 

002209/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội thận-

TN-LM; bổ 

sung phạm 

vi Nội khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6T7 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Trưởng 

khoa 

Nội 

Thận - 

Tiết 

niệu - 

Lọc 

máu 

Không 

KBCB 

ngoài 

giờ 

Bổ sung 

phạm vi 

KBCB Nội 

khoa tại 

QĐ số 

77/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

2 
Đồng 

Thị Lợi 

002213/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội thận-

TN-LM; bổ 

sung phạm 

vi Nội khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6T7 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Phó 

trưởng 

khoa 

Nội 

Thận - 

Tiết 

niệu - 

Lọc 

máu 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

KBCB Nội 

khoa tại 

QĐ số 

82/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

  



3 
Phạm 

Thị Lý 

002263/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội Tim 

mạch; bổ 

sung phạm 

vi Nội khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Bác sĩ 

khoa 

Nội 

tim 

mạch 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn Nội 

khoa tại 

QĐ số 

76/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

4 

Nguyễn 

Thị 

Thành 

002238/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội Tim 

mạch; bổ 

sung phạm 

vi Nội khoa 

Mùa hè (sáng 

6h45h đến 

11h30, chiều 

13h30 đến 

16h45); Mùa 

đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 

13giờ 15 đến 

16giờ 30) các 

ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Phó 

trưởng 

khoa 

Nội 

tim 

mạch; 

phân 

công 

bàn 

khám 

Nội 

tim 

mạch 

thuộc 

khoa 

KB 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn Nội 

khoa tại 

QĐ số 

75/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

5 

Ngô 

Xuân 

Hậu  

0002539/BG-

CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Điều 

dưỡng 

khoa  

Chẩn 

đoán 

hình 

ảnh 

Không Điều động 

6 

Phạm 

Thị 

Thúy 

Lan 

002291/BG-

CCHN 

KB,CB Nội 

tim mạch; 

Bổ sung 

phạm vi Nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Trưởng 

khoa 

Lão 

học 

Tên cơ 

sở: 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

Phạm 

Lan     

Thời gian 

làm việc: 

các ngày 

trong 

tuần 

(Ngoài 

giờ theo 

quy định 

của Luật 

Lao 

động.);  

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn Nội 

khoa tại 

QĐ số 

74/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 



T7,CN, 

các ngày 

nghỉ:  

Mùa hè: 

Sáng 

07h00 

đến 

11h30, 

chiều 

13h30 

đến 

17h00; 

Mùa 

đông: 

Sáng 

07h30 

đến 

11h30, 

chiều 

13h00 

đến 

17h00)                              

7 

Trần 

Thị 

Thảo 

002266/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội Tim 

mạch; bổ 

sung phạm 

vi Nội khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Phó 

trưởng 

khoa 

Lão 

học 

KB,CB 

Ngoài 

giờ 

hành 

chính 

theo 

quy 

định 

Luật 

Lao 

động 

tại PK 

đa 

khoa 

Bảo 

Minh 

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn Nội 

khoa tại 

QĐ số 

71/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

8 

Nguyễn 

Thị 

Thu 

Trang 

002258/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội Hô hấp; 

bổ sung 

phạm vi Nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Trưởng 

khoa 

Hô hấp 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn 

KB,CB 

Nội khoa 

tại QĐ số 

72/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 



9 
Bùi Thị 

Tuyền 

002256/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội Hô hấp; 

bổ sung 

phạm vi Nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Phó 

trưởng 

khoa 

Hô hấp 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn 

KB,CB 

Nội khoa 

tại QĐ số 

73/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

10 
Vũ Thị 

Hảo 

002257/BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội Hô hấp; 

bổ sung 

phạm vi Nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Bác sĩ 

khoa 

Hô 

hấp; 

phân 

công 

tăng 

cường 

bàn 

khám 

Nội Hô 

hấp khi 

có yêu 

cầu 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

chuyên 

môn 

KB,CB 

Nội khoa 

tại QĐ số 

78/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

11 

Thái 

Văn 

Tiệp 

006602/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

CK Nội; bổ 

sung phạm 

vi KB,CB 

chuyên khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Phó 

trưởng 

khoa 

HSTC 

chống 

độc 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

HSCC tại 

QĐ số 

81/QĐ-

SYT ngày 

09/01/2024 

12 

Đàm 

Thị 

Miền  

008393/BG-

CCHN 

KB,CB 

Bằng YHCT 

Mùa hè (sáng 

6h45h đến 

11h30, chiều 

13h30 đến 

16h45); Mùa 

đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 

13giờ 15 đến 

16giờ 30) các 

ngày 

T2T3T4T5T6 và 

theo quy định 

của pháp luật 

Bác sĩ 

khoa Y 

học cổ 

truyền; 

phân 

công 

bàn 

khám 

YHCT 

thuộc 

khoa 

KB 

Không 

Phân công 

bàn khám 

YHCT 

thuộc khoa 

KB 



13 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

001306/BG-

CCHN 

KB, CB Nội 

khoa  

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Bác sĩ 

khoa 

Nội 

Thần 

kinh cơ 

xương 

khớp; 

phân 

công 

tăng 

cường 

bàn 

khám 

Thần 

kinh 

Cơ 

xương 

khớp 

khi có 

yêu 

cầu 

Không 

Phân công 

tăng cường 

bàn khám 

Thần kinh 

Cơ xương 

khớp khi 

có yêu cầu 

14 

Trần 

Thị 

Phong  

001489/BG-

CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 

13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 

7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 

16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 

hàng tuần và theo 

quy định của 

pháp luật 

Phó 

Trưởng 

khoa, 

phụ 

trách 

khoa 

Dinh 

dưỡng 

- Tiết 

chế 

Không 
Điều động 

bổ nhiệm 

 

 

 Bắc Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thân Trọng Hƣng 
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